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TÓM TẮT: Ba cách tiếp cận cơ bản trong lượng giá kinh tế tài nguyên đã và đang được sử dụng ngày 
càng rộng rãi trên thế giới, bao gồm: đánh giá phân tích tác động (Impact Analysis Valuation), đánh giá từng 
phần (Partial Valuation) và đánh giá tổng thể (Total Economic Valuation) và đang được áp dụng bước đầu ở 
Việt Nam nói chung và trong các hệ sinh thái (HST) biển nói riêng. Tuy nhiên, những kết quả thu được từ các 
nghiên cứu tại Việt Nam còn rất hạn chế và chưa phản ánh sát với giá trị thực của các HST. Những nghiên cứu 
tiếp cận lượng giá kinh tế tài nguyên biển và vùng bờ biển gần đây ở Việt Nam cho thấy khả năng tiếp cận và 
áp dụng một số phương pháp nhận dạng và định lượng các giá trị, đặc biệt là giá trị gián tiếp và phi sử dụng 
của các HST. Đây là một hệ phương pháp tổ hợp của nhiều phương pháp nghiên cứu về sinh thái và tài nguyên 
biển cũng như nhóm các phương pháp kinh tế sinh thái và kinh tế môi trường. 

Từ khóa: lượng giá, san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn, đảo tiền tiêu   
 
 

MỞ ĐẦU 

Đánh giá giá trị kinh tế tài nguyên và môi 
trường là nhu cầu khách quan và sự cần thiết của 
thông tin phục vụ quản lý. Cùng với nhu cầu khách 
quan đó, cơ sở lý thuyết và các phương pháp và mô 
hình lượng giá ngày càng đa dạng và hoàn thiện 
mặc dù cũng trở nên phức tạp hơn nhằm đưa lại các 
kết quả chính xác, tin cậy cho các hoạt động quản 
lý, sử dụng tài nguyên và môi trường. Nhìn chung, 
trên thế giới hiện nay có ba cách tiếp cận đánh giá 
giá trị kinh tế tài nguyên, môi trường, bao gồm: (1)- 
Đánh giá phân tích tác động (Impact Analysis 
Valuation) được sử dụng để đánh giá thiệt hại của 
hệ thống tài nguyên khi có chịu các tác động hay 
sốc (shock) bên ngoài như sự cố tràn dầu, ô nhiễm 
công nghiệp, thiên tai; (2)- Đánh giá từng phần 
(Partial Valuation) được sử dụng để đánh giá giá trị 
kinh tế của hai hay nhiều phương án sử dụng các tài 
nguyên khác nhau (ví dụ: nuôi tôm, phát triển du 
lịch hoặc bảo tồn) và (3)- Đánh giá tổng thể (Total 

Economic Valuation) được sử dụng để đánh giá 
phần đóng góp tổng thể của tài nguyên cho hệ thống 
phúc lợi xã hội. Trong ba hướng tiếp cận đánh giá 
trên, đánh giá tổng thể có vai trò quan trọng vì nó 
cung cấp thông tin nền cho các hoạt động quản lý 
đồng thời là dữ liệu đầu vào cho đánh giá phân tích 
tác động và đánh giá từng phần [2].   

Ở Việt Nam đánh giá giá trị kinh tế các hệ sinh 
thái nói chung và hệ sinh thái biển nói riêng còn ít 
được quan tâm nghiên cứu, mặc dù nhu cầu này là 
rất lớn và cấp bách đối với công tác quản lý, quy 
hoạch lãnh thổ, bảo vệ và phát triển bền vững cũng 
như giáo dục đào tạo liên quan đến biển của Việt 
Nam. Để tiếp cận nghiên cứu đánh giá giá trị kinh tế 
của các hệ sinh thái biển, việc tổng quan các nghiên 
cứu liên quan đến vấn đề đánh giá giá trị kinh tế các 
hệ sinh thái vùng biển cũng như đề xuất lựa chọn 
các phương pháp triển khai phù hợp là bước đầu tiên 
để thực hiện việc đánh giá đảm bảo độ tin cậy và sát 
với thực tiễn của Việt Nam. Đây cũng là một phần 



 
 
 
 
 
Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền … 

 318

nhiệm vụ của Đề tài cấp Nhà nước có mã số  
KC09.08/11-15 do Viện Tài nguyên và Môi trường 
biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam chủ trì, thực hiện. 

TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ 
KINH TẾ CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN 

Trên thế giới các công trình nghiên cứu đầu tiên 
về lượng giá kinh tế (LGKT) tài nguyên được thực 
hiện từ thập kỷ năm mươi của thế kỷ 20, với công 
trình của Gordon [5] và ngày càng phát triển, tiêu 
biểu là các công trình của các tác giả Hamilton & 
Snedaker lượng giá tài nguyên rừng ngập mặn 
(RNM) ở Puerto Rico [6], lượng giá đất ngập nước 
ven biển Đông Nam nước Mỹ ... Nhiều nước đã và 
đang tiến hành lượng giá kinh tế các dạng tài 
nguyên, làm cơ sở cho thiết lập các khu bảo tồn, sử 
dụng khôn khéo giữa bảo vệ và khai thác. Các công 
trình lượng giá đã và đang phát huy hiệu quả, tiêu 
biểu là: Lượng giá và bảo tồn rừng ngập mặn ở 
Indonesia với các giá trị khai thác thủy hải sản trong 
vùng RNM là 70 tỷ Rupi/năm (tương đương 35 triệu 
đô la Mỹ/năm), giá trị sử dụng truyền thống không 
mang tính thương mại là 20 tỷ Rupi/năm (10 triệu 
đô la Mỹ/năm), giá trị khai thác gỗ (chặt có lựa 
chọn) là 40 tỷ Rupi/năm (20 triệu đô la Mỹ/năm) 
[12]; Lượng giá kinh tế hệ sinh thái (HST) RNM 
Costa Rica đã tính toán được giá trị sử dụng trực 
tiếp từ việc đánh bắt thủy hải sản vào khoảng 62,66 
đô la Mỹ/ha và giá trị ròng là 600 đô la Mỹ/ha/năm 
[17]; Lượng giá tài nguyên vùng bờ biển Philippine: 
Tại sao phải bảo vệ và quản lý [19]. Đây cũng là 
những nghiên cứu rất có giá trị làm rõ vai trò kinh tế 
to lớn từ các HST RNM, rạn san hô ... Ở Thái Lan, 
ước tính giá trị kinh tế 400ha RNM tại làng Tha Po 
trung bình từ 27.263USD đến 35.921USD/1ha [18], 
còn Samoa ở Mỹ, RNM có giá trị hơn 
100.000USD/km2 [4]. RNM cũng quan trọng đối 
với nghề cá, ước tính 75% sản lượng tôm he ở 
Queensland, Ôxtrâylia phụ thuộc vào RNM. 400km2 
RNM ở Matang, Malaysia, mỗi năm hỗ trợ nghề cá 
100 triệu USD [8]. Các nghiên cứu LGKT đối với 
HST san hô cho thấy các giá trị có liên quan  đến 
các vị trí khác nhau, biến đổi khác nhau cùng với sự 
phân bố của các rạn san hô. Tổ chức WRI (World 
Resources Institute) đã đánh giá sự đóng góp kinh tế 
của một số khu bảo tồn biển của Belize, một quốc 
gia trong vùng biển Caribbean.  Kết quả đánh giá 
cho thấy, đóng góp của du lịch liên quan đến Rạn 
san hô và rừng ngập mặn ước tính 150 triệu đến 196 
triệu USD cho nền kinh tế quốc gia trong năm 2007 
(khoảng 12 đến 15% GDP) [3].  

Ở Việt Nam những năm gần đây, đã có một số 
nghiên cứu ở mức độ khái quát như: Giá trị kinh tế 
của hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ ở khu dự 
trữ sinh quyển Cần Giờ, Việt Nam đã tính được tổng 
giá trị kinh tế nguồn lợi RNM về lợi ích sử dụng 
trực tiếp và lợi ích ròng, mặc dù còn một số chức 
năng sinh thái chưa được ước tính [16]. Lượng giá 
kinh tế đối với RNM Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định dựa 
trên phân tích chi phí và lợi ích của việc khôi phục 
RNM trong lượng giá kinh tế các giá trị sử dụng 
trực tiếp và gián tiếp của tổng giá trị kinh tế [17].  

Năm 2005, tác giả Đỗ Nam đã đề cập đến việc sử 
dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên để định 
lượng giá trị bảo tồn của hệ đầm phá Tam Giang - 
Cầu Hai (TG-CH), tỉnh Thừa Thiên Huế và đã ước 
tính được giá trị sẵn lòng chi trả là hơn 11 tỉ 
đồng/năm [10]. Giá trị sử dụng gián tiếp của các thảm 
cỏ biển trong đầm phá TG-CH với tư cách là các bãi 
giống, bãi đẻ được ước tính là 325.633USD và giá trị 
xử lý môi trường là hơn 407.000USD [15]. Trên cơ 
sở kết quả đánh giá giá trị kinh tế của các thảm cỏ 
biển ở đầm Thuỷ Triều (Khánh Hoà), đảo Phú Quý 
(Bình Thuận) và Bãi Bổn (Kiên Giang), Nguyễn 
Xuân Hoà đã tính toán về doanh thu của một hecta cỏ 
biển ở đầm Thuỷ Triều, mặc dù chưa tính hết các loại 
sản phẩm, là khoảng 9.900USD [15]. Đỗ Nam Thắng 
cùng với Jeff Benett sử dụng cách tiếp cận dựa vào 
thị trường (market-based approach) ước lượng các giá 
trị sử dụng trực tiếp của các sản phẩm từ đất ngập 
nước của tỉnh Cà Mau là 7.549.824 đồng/1ha [13].  

Dựa trên một số kết quả lượng giá kinh tế một 
số thảm cỏ biển khu vực miền Trung, miền Bắc và 
các kết quả tính toán tương tự cho các bãi cỏ biển ở 
đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, lượng giá kinh tế 
được thực hiện cho một số thảm cỏ biển có diện tích 
từ 50ha trở lên với tổng diện tích 8.660ha, giá trị 
tổng cộng khoảng 35 triệu đôla Mỹ, trung bình 
khoảng 4.000 đôla Mỹ/ha [15]. Năm 2003, giá trị 
kinh tế của 8 vùng đất ngập nước quan trọng nhất ở 
Việt Nam cũng đã được nhóm cán bộ của Đại học 
Quốc gia Hà Nội ước tính [11] nhưng kết quả chưa 
thật thỏa đáng do thiếu thông tin cần thiết.  

Một số kết quả nghiên cứu theo hướng kinh tế 
môi trường và kinh tế sinh thái biển gần đây đạt 
được những kết quả định lượng rất tin cậy trên cơ sở 
nhận dạng và đánh giá ngày càng đầy đủ các giá trị 
của HST và các hợp phần môi trường [7, 9, 14]. Đặc 
biệt, khi so sánh các kết quả của các nhóm tác giả 
khác nhau về giá trị kinh tế của các HST trong thời 
gian qua, kết quả lượng giá kinh tế HST RNM, RSH 
và cỏ biển của nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh 
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Huyền đạt cao hơn hẳn các kết quả nghiên cứu 
trước, do: (1)- Nhóm tác giả đã thu thập các số liệu 
nghiên cứu đã có, kết hợp với khảo sát bổ sung, (2)- 
Nhóm tác giả tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu 
các chức năng sinh thái được cung cấp từ các HST 
biển nghiên cứu như hấp thụ ô nhiễm, lọc dinh 
dưỡng, lắng đọng trầm tích, quang hợp làm cơ sở 
khoa học cho tính toán tổng giá trị kinh tế của các 
HST nghiên cứu. Vì vậy, một số giá trị gián tiếp đã 
được nhận dạng, tính toán kinh tế dựa trên số liệu 
khoa học làm tổng giá trị kinh tế của HST cao lên 
nhiều lần (như giá trị phòng hộ, hấp thụ CO2). Kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy giá trị du lịch thuộc 
nhóm giá trị sử dụng trực tiếp mang lại giá trị kinh 
tế rất cao cho các HST rạn san hô, RNM [7]. 

Tuy nhiên, theo một số đánh giá gần đây, chúng 
ta đang “bất lực” trước vấn đề đánh giá, lượng giá 
các nguồn tài nguyên biển vì không chỉ do thiếu 
kinh phí, mà do những hạn chế về mặt tổ chức 
nghiên cứu điều tra biển, thiếu nguồn nhân lực có kỹ 
năng. Kiểm kê, đánh giá, lượng giá các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và giá trị kinh tế của chúng nói 
chung, tài nguyên biển nói riêng, là việc vô cùng 
khó khăn và tốn kém, đòi hỏi phải có trình độ tổ 
chức và sự hợp tác thực hiện của nhiều lĩnh vực 
khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội và văn hóa …  
Các nghiên cứu về giá trị kinh tế tài nguyên và môi 
trường biển tại Việt Nam cho thấy còn nhiều hạn 
chế do thiếu thông tin và đầu tư nghiên cứu, thiếu 
liên kết với việc hoạch định chính sách và đặc biệt 
là hạn chế về phương pháp và kỹ năng lượng giá. 
Cho đến nay, các phương pháp đánh giá giá trị kinh 
tế tài nguyên và môi trường ở Việt Nam mới chỉ tập 
trung vào những nhóm truyền thống như giá thị 
trường, chi phí du lịch. Các phương pháp tiên tiến 
được sử dụng trên thế giới như hàm sản xuất, đánh 
giá ngẫu nhiên, mô hình lựa chọn chưa được sử 
dụng nhiều trong nước, do những phương pháp này 
đòi hỏi phải tiếp cận mô hình lý thuyết kinh tế, quy 
trình thu thập thông tin chi tiết, kỹ thuật xử lý và 
phân tích dữ liệu phức tạp, mặc dù chúng cho phép 
xác định các nhóm giá trị khó lượng hóa của HST 
như giá trị sử dụng gián tiếp và phi sử dụng. 

CƠ SỞ VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA NGHIÊN 
CỨU LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC HỆ SINH 
THÁI BIỂN Ở CÁC ĐẢO TIỀN TIÊU CỦA 
VIỆT NAM 

Cơ sở ước tính giá trị kinh tế của các hệ sinh thái 
biển 

Khi hệ thống kinh tế tiêu dùng các hàng hóa và 
dịch vụ sinh thái để thu về lợi ích thì giá trị sinh thái 

được chuyển hóa thành giá trị kinh tế, khi có sự 
tương tác giữa chủ thể và khách thể kinh tế. Như vậy, 
giữa hệ thống kinh tế và hệ sinh thái có điểm chung là 
hệ thống kinh tế tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ 
mà hệ thống sinh thái tạo ra. Theo quan điểm kinh tế 
môi trường, giá trị kinh tế mà một hệ sinh thái cung 
cấp có thể chia thành 4 nhóm chính gồm: 

Giá trị sử dụng trực tiếp: là các vật chất, giá trị 
hữu hình được HST cung cấp và con người tiêu 
dùng một cách trực tiếp, được mua bán trao đổi trên 
thị trường: tôm cá, gỗ củi, dược liệu, nhiên liệu, giá 
trị du lịch. 

Giá trị sử dụng gián tiếp: là các giá trị đến từ 
các dịch vụ hệ sinh thái tạo ra cho hệ thống kinh tế: 
hấp thụ CO2, bảo vệ phòng ngừa thiên tai, lọc sạch 
nguồn nước, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản … 

Giá trị tùy chọn: là những giá trị hiện tại chưa 
sử dụng nhưng có thể sử dụng ở tương lai. 

Giá trị phi sử dụng: là giá trị nằm trong nhận 
thức, tri thức, thái độ và sự thỏa mãn của các cá 
nhân khi biết tài nguyên và môi trường tồn tại, bảo 
tồn và lưu truyền ở những trạng thái nhất định.  

Hệ sinh thái biển là một hợp phần trong hệ 
thống tài nguyên. Các đảo và quần đảo có một số hệ 
sinh thái biển đặc thù và độc đáo như HST rừng 
ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển, bãi cát và đáy 
mềm ... Trong các HST, hàng hoá và dịch vụ là sản 
phẩm của tự nhiên, được sản sinh trong suốt quá 
trình tiến hoá lâu dài hàng trăm triệu năm, thậm chí 
hàng tỉ năm [17].  Để đánh giá đầy đủ lợi ích của 
HST, chúng ta cần có những hiểu biết về giá trị của 
các HST dựa trên việc đáp ứng nhu cầu của con 
người. Sự hiểu biết về giá trị của các HST càng cao 
sẽ càng tạo nên những cảnh báo hữu ích cho nhân 
loại. Có thể tóm tắt một số vai trò chính của các 
HST biển tiêu biểu gồm các dịch vụ, hàng hoá được 
cung cấp như sau: 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn: Giá trị sử dụng 
trực tiếp từ các sản phẩm như tôm cá, cua, sò, vọp, 
các giá trị sử dụng trực tiếp khác như làm nguyên 
vật liệu cho xây dựng và năng lượng để đun nấu, gỗ 
làm nhà, đóng bàn ghế, giường tủ, lợp nhà, vách 
tường, dược liệu như mật ong, nước giải khát ... Các 
giá trị sử dụng gián tiếp liên quan đến các chức 
năng môi trường, phòng hộ, hạn chế sóng, bão, 
chống xói lở bờ biển, tự làm sạch môi trường và các 
chức năng sinh thái như bãi giống, bãi đẻ của các 
loài thuỷ hải sản, đa dạng sinh học, vẻ đẹp thẩm  
mỹ, cảnh quan ... Đây mới chính là những giá trị to 
lớn của HST RNM vì nó góp  phần tạo ra hàng hoá 
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và có khả năng cung cấp những dịch vụ cần thiết và 
quan trọng và lâu bền cho con người. 

Hệ sinh thái rạn san hô: Giá trị sử dụng trực 
tiếp gồm nguồn lợi hải sản có giá trị cao làm thực 
phẩm và thuốc chữa bệnh, là bãi đẻ trứng, ương ấu 
trùng của các loài cá, nơi cung cấp thức ăn, chỗ ở 
cho các loài hải sản ven bờ. Vẻ đẹp kỳ ảo của các 
rạn san hô đã cuốn hút nhiều du khách đến với và 
các điểm du lịch sinh thái có rạn san hô. Giá trị sử 
dụng gián tiếp là nơi có sự đa dạng sinh học cao tập 
trung nhiều loài sinh vật biển, lưu trữ nguồn gen, và 
duy trì trạng thái cân bằng sinh thái đối với các HST 
khác trong vùng ven biển, gián tiếp xây dựng và bảo 
vệ bờ biển, chống xói lở, tạo bãi, ngăn cản các tác 
động của sóng biển trong các trận bão ... Mức độ 
phong phú và độ phủ của rạn san hô còn là chỉ tiêu 
quan trọng để đánh giá, thành lập các khu bảo tồn 
thiên nhiên biển. Người ta cũng dựa vào rạn san hô 
để phân vùng chức năng như vùng lõi, vùng đệm, 
vùng chuyển tiếp. Ngoài ra, rạn san hô còn là nơi 
làm sạch môi trường do sự thu giữ các chất bần 
trong nước lên màng nhầy và ăn các chất vẩn hữu cơ 
của rạn san hô. 

Hệ sinh thái cỏ biển: Giá trị sử dụng trực tiếp 
về đa dạng sinh học, các sinh vật sống kèm trong 
các thảm cỏ biển, đặc biệt là nhóm cá có những đặc 
điểm sinh học rất đặc thù so với các hệ sinh thái 
khác. Giá trị sử dụng gián tiếp liên quan chu trình 
dinh dưỡng tự nhiên, tạo bẫy giữ và ổn định trầm 
tích trước hoạt động của thủy triều, tạo thành chiếc 
đệm tự nhiên bảo vệ sinh vật đáy khỏi tác động bào 
mòn của thủy triều, tham gia vào bảo vệ vùng bờ 
nhờ khả năng làm giảm hoạt động sóng và tốc độ 
dòng chảy. Thêm vào đó các thảm cỏ biển còn đóng 
vai trò quan trọng như là nơi chuyển tiếp trong vòng 
đời của nhóm cá và sinh vật sống kèm giữa hệ sinh 
thái cỏ biển với các hệ sinh thái khác như san hô và 
rừng ngập mặn, góp phần tạo ra sự phức tạp trong 
cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng của biển nhiệt đới 
[15]. Đây chính là giá trị lưu tồn của HST cỏ biển. 

Tính cấp thiết của nghiên cứu lượng giá kinh tế 
các HST biển ở các đảo tiền tiêu  

Về mặt lý thuyết, người ta có thể dễ dàng công 
nhận những giá trị vô cùng to lớn và quý giá các 
HST biển. Nhưng trong thực tế, người ta lại dễ dàng 
khai thác triệt để các nguồn lợi được cung cấp từ 
HST. Trong số rất nhiều nguyên nhân gây nên sự 
giảm sút nghiêm trọng về diện tích cũng như chất 
lượng của các HST biển trong thời gian gần đây có 
sự thiếu hiểu biết hoặc đánh giá thấp giá trị được 

mang lại từ các HST này. Trong hoàn cảnh phát 
triển kinh tế như vũ bão của các vùng ven biển, 
nhận thức của người dân địa phương và các cấp 
chính quyền còn hạn chế về những giá trị to lớn của 
các HST biển, thì kết quả lượng giá kinh tế của các 
HST sẽ là công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định 
chính sách có được những quyết sách hợp lý trước 
những sức ép trong phát triển kinh tế, góp phần 
quản lý bền vững tài nguyên vùng ven biển của đất 
nước ta hiện nay. 

Mặt khác, các HST biển các đảo tiền tiêu đều 
được coi là có giá trị lớn, nhưng thiếu định lượng 
kinh tế để hiểu biết thấu đáo về giá trị thật rất to lớn 
của chúng. Ngày nay, giá trị của HST không chỉ là 
giá trị hàng hóa mà những giá trị dịch vụ cũng hết 
sức quan trọng. Do vậy, việc lượng giá kinh tế tài 
nguyên quy ra tiền tệ các hệ sinh thái biển ở các đảo 
tiền tiêu cho phép người sử dụng và nhà quản lý 
hiểu biết tường tận và toàn bộ các giá trị thật của 
chúng, làm cơ sở khoa học mang tính thuyết phục 
giúp cho các nhà hoạch định chính sách lựa chọn và 
đưa ra các quyết sách hợp lý trong việc phát triển, 
đầu tư liên quan đến các HST biển, đồng thời cũng 
cho phép đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài 
nguyên của chúng dựa trên giá trị của các thuộc tính 
sử dụng trực tiếp, gián tiếp hay để dành.  

Ngày 26/5/2010,Thủ tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy 
hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 
2020. Mười sáu khu bảo tồn biển đã được thiết lập, 
trong đó phần lớn liên quan đến các đảo hoặc quần 
đảo. Việc quy hoạch này sẽ triển khai với mục tiêu 
xây dựng hệ thống khu bảo tồn biển nhằm bảo vệ các 
hệ sinh thái, các loài thủy sinh vật biển có giá trị kinh 
tế, khoa học, góp phần phát triển kinh tế biển, cải 
thiện sinh kế của cộng đồng ngư dân các địa phương 
ven biển. Các nghiên cứu về lượng giá kinh tế các hệ 
sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng cơ 
sở khoa học để quy hoạch các khu bảo tồn biển tại 
các đảo. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là 
có được các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn tài 
nguyên các HST biển nhằm phát huy các giá trị ưu 
thế để  tạo hiệu quả kinh tế cao, hài hoà giữa khai 
thác và bảo vệ tài nguyên, phục vụ phát triển bền 
vững các vùng biển - đảo tiền tiêu của Việt Nam. 

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ 
BẢN ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ HỆ SINH 
THÁI BIỂN Ở CÁC ĐẢO 

Cơ sở tiếp cận 

Phân loại giá trị kinh tế  
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Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong quá trình lượng 
giá kinh tế một hệ thống tài nguyên. Việc phân loại 
tuân theo phương pháp của Barton [1], tóm tắt ở sơ 
đồ hệ thống tổng giá trị kinh tế (TEV) (hình 1). 

Các phương pháp lượng giá kinh tế các HST 
(hệ thống tài nguyên)  

Có nhiều phương pháp được áp dụng để lượng 
giá kinh tế các hệ sinh thái, các phương pháp được 
dùng tuỳ thuộc vào cấu trúc và các thuộc tính riêng 
của từng HST. Để lượng giá Tổng giá trị kinh tế tài 
nguyên với các HST cụ thể có thể tóm tắt một số 
phương pháp chính được sử dụng trong bảng 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống tổng giá trị kinh tế (TEV) (theo Barton, 1994) [1] 
 

Bảng 1. Các phương pháp được sử dụng trong lượng giá các giá trị của HST biển [17] 

TT Tổng giá trị kinh tế Phương pháp sử dụng  
1 Giá trị sử 

dụng trực tiếp 
Lâm thuỷ sản: đánh bắt tôm, cá,  phân bón … Phân tích thị trường 
nuôi trồng thuỷ sản, nguyên liệu sản xuất thủ công 
mỹ nghệ ... 

Phân tích thị trường, giá thay thế gián tiếp, tiếp cận chi 
phí cơ hội gián tiếp, giá thay đổi theo năng suất… 

Sử dụng cho du lịch, văn hoá, giáo dục, giải trí ... Phương pháp chi phí du lịch, giá theo mức độ hưởng thụ… 
Môi trường nhân văn Giá theo mức độ hưởng thụ, chi phí thay thế … 

2 Giá trị sử 
dụng gián tiếp 

Hạn chế xói lở bờ biển, nước dâng Chi phí tránh thiệt hại 
Hạn chế xói lở sông Chi phí phòng ngừa 
Lưu giữ và tái chu trình chất thải, ô nhiễm Giá trị thay đổi theo năng suất 
Cung cấp nơi nuôi dưỡng, sinh đẻ, thức ăn Chi phí thay thế 

3 Giá trị lựa họn  Lượng giá ngẫu nhiên 
4 Giá trị tồn tại  Lượng giá ngẫu nhiên 

 
Phương pháp cơ bản áp dụng cho hệ sinh thái 
tiêu biểu ở các đảo Việt Nam 

Phương pháp thu thập thông tin  

Từ bảng 1, có thể đưa ra các phương pháp cơ 
bản để lượng giá kinh tế một số HST biển tiêu biểu 
ở các đảo Việt Nam là: 

Phương pháp giá cả thị trường: tiếp cận lượng 
giá dựa trên mức độ “sẵn lòng chi trả” biểu thị cụ 
thể trên giá cả hàng hoá và dịch vụ được mua bán 
trên thị trường, Dùng để lượng giá các giá trị sử 
dụng trực tiếp của các HST. 

Phương pháp lượng giá ngẫu nhiên - CVM 
(Contingent Valuation Method): liên quan trực tiếp 
đến phỏng vấn người dân như người ta có thể sẵn 
lòng chi trả bao nhiêu tiền cho các dịch vụ môi 
trường cụ thể ... 

Phương pháp chi phí thay thế, phòng ngừa rủi 
ro: Dùng để ước tính chi phí phải bỏ ra trong trường 
hợp một chức năng nào đó của HST bị thay đổi và 
chi phí để cung cấp giải pháp thay thế.  

Các phương pháp triển khai theo hình thức 
phỏng vấn, điều tra khảo sát các giá trị thực để đảm 
bảo đánh giá ngẫu nhiên; đánh giá dựa vào sự tham 

TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ 
(Total Economic Value) 

 

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 
(Use Value) 

GIÁ TRỊ KHÔNG SỬ DỤNG 
(Non-Use Value) 

GIÁ TRỊ SỬ 
DỤNG TRỰC 

TIẾP 
(Direct Use Value) 

GIÁ TRỊ  SỬ 
DỤNG GIÁN 

TIẾP 
(Indirect Use Value) 

GIÁ TRỊ  LỰA 
CHỌN 

(Option Value) 

GIÁ TRỊ  ĐỂ 
GIÀNH 

(Bequest Value) 

GIÁ TRỊ  LƯU TỒN 
(Existence Value) 
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gia của cộng đồng. Ngoài ra, còn có thể sử dụng 
thêm một trong các phương pháp sau tuỳ thuộc vào 
thực tế: 

Phương pháp năng suất hay sản lượng. 

Phương pháp giá theo mức độ hưởng thụ - HP 
(Hedonic price).  

Phương pháp chi phí du lịch - TCM (Travel 
cost method).  

Phương pháp chuyển giao giá trị.  

Mỗi một phương pháp, kỹ thuật nêu trên chỉ áp 
dụng tốt cho một hoặc hai loại giá trị nhất định, và 
ngược lại, một loại giá trị có thể áp dụng một vài 
phương pháp để đánh giá. Không có một phương 
pháp vạn năng cho tất cả. Vì vậy, tuỳ thuộc vào các 
các chức năng và các lợi ích từ các chức năng đó 
của một tài nguyên thiên nhiên để lựa chọn sử dụng 
phương pháp cho phù hợp.  

Phương pháp điều tra liên ngành xã hội học dựa 
vào sự tham gia của cộng đồng được áp dụng khi 
điều tra các giá trị sử dụng trực tiếp và gián tiếp của 
các HST biển thông qua các giá trị chức năng nguồn 
lợi mà HST mang lại cho cộng đồng dân cư ven 
biển. Các kỹ thuật áp dụng để thu thập thông tin và 
lấy phiếu điều tra từ cộng đồng đòi hỏi xác định rõ 
đối tượng phỏng vấn, điều tra, xác định rõ nhu cầu 
thông tin cần thiết, quan sát và phân tích các quan 
hệ, sử dụng các ma trận để xác định: mức độ ưu 
tiên, so sánh, đánh giá, nhận dạng, liệt kê, xếp loại 
tầm quan trọng các giá trị tài nguyên trong hệ sinh 
thái. Các hội thảo chuyên gia và tư vấn cũng cần 
được tổ chức. 

Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin 

Nhóm phương pháp này hiện nay đã được hiện 
đại hóa bằng công nghệ thông tin. Đó là áp dụng các 
mô hình và phần mềm chung cũng như chuyên biệt 
được sử dụng trong lượng giá kinh tế một số chức 
năng sinh thái từ các số liệu thu được qua phỏng 
vấn, quan sát và điều tra, nghiên cứu tại các HST 
biển. Một số mô hình và phần mềm chạy trên hệ 
thống máy tính điện tử đã được sử dụng rộng rãi và 
có độ tin cậy cao bao gồm: Mô hình thặng dư sản 
xuất và thặng dư tiêu dùng; Mô hình đánh giá ngẫu 
nhiên; Mô hình lựa chọn; Mô hình chi phí du lịch cá 
nhân và theo vùng; Mô hình hàm sản xuất hộ gia 
đình; Mô hình chuyển giao lợi ích và các phần mềm 
xử lý dữ liệu thống kê SPSS, Eview và Stata. 

KẾT LUẬN 

Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển đảo ở 
Việt Nam đã bước đầu được nghiên cứu nhưng còn 
rất hạn chế cả về phương pháp tiếp cận cũng như kết 
quả đạt được, trong khi đó nhu cầu lượng hóa các 
giá trị tiền tệ và phi tiền tệ của các hệ sinh thái này 
là rất cấp bách trong hoạch định chính sách và quy 
hoạch phát triển, bảo tồn, bảo vệ hướng tới phát 
triển bền vững vùng bờ biển, biển và hải đảo. Các 
nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về vấn đề 
này là tiền đề quan trọng và cho thấy tính khả thi về 
cách tiếp cận và phương pháp trong triển khai 
nghiên cứu sâu hơn về lượng giá kinh tế các hệ sinh 
thái, đạt tới những kết quả có độ tin cậy cao và sát 
với giá trị thực của các hệ sinh thái.  
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ECONOMIC VALUATION OF MARINE ECOSYSTEMS                

IN VIETNAM 
 

Tran Dinh Lan, Nguyen Thi Minh Huyen, Le Quang Dung, Nguyen Thi Thu 

Institute of Marine Environment and Resources-VAST 

 ABSTRACT: Three basic approaches in resources valuation have been applied worldwide as well as 
initially used in Vietnam generally and in marine ecosystems particularly, including Impact Analysis 
Valuation, Partial Valuation and Total Economic Valuation. However, studying results in Vietnam are still 
limited and not taken into account all ecosystem values. Recent studies on marine and coastal resources 
valuation in Vietnam show the possibility to approach and apply several methods in identification and 
valuation of ecosystem values, particularly indirect and non-use values. This is a combined system of the 
methods for marine ecology and natural resources as well as the methods for ecological and environmental 
valuation. 
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